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Tóm tắt: Những thách thức về biến động nguồn nước thượng nguồn và biến đổi khí hậu đã 

và đang đe dọa đến sản xuất nông nghiệp cũng như vận hành hệ thống công trình thuỷ lợi, và 

do đó việc nghiên cứu chuyển đổi mô hình vận hành là vấn đề cấp thiết. Mục tiêu của nghiên 

cứu này là đánh giá hiệu quả chuyển đổi mô hình vận hành cửa van của hệ thống cống dưới 

đê biển Tây thuộc vùng Tứ Giác Long Xuyên. Trước tiên, hiện trạng vận hành các cống được 

đánh giá qua các tài liệu thu thập và khảo sát thực tế. Tiếp đến, các bên liên quan được phỏng 

vấn và kết hợp phân tích SWOT. Chỉ số chất lượng nước WQI được tính toán và chiều dày 

lớp bùn dưới đáy cống được đo đạc nhằm đánh giá hiệu quả mô hình chuyển đổi về kinh tế - 

kỹ thuật và môi trường - xã hội. Kết quả cho thấy, hiện trạng vận hành các cống dưới đê biển 

Tây đã xảy ra một số trường hợp ngập úng cục bộ trên các khu vực có địa hình thấp, chưa có 

hệ thống đê bao khép kín và các cống vận hành tự động nên không chủ động mở thoát nước 

kịp thời. Kết quả đánh giá hiệu quả cho thấy tuy chi phí đầu tư cải tạo ban đầu tương đối cao 

(từ 5,4-6,6 tỷ/cửa van) nhưng sản lượng và năng suất lúa có xu hướng tăng, tiết kiệm chi phí 

nạo vét từ 5-8 triệu/cửa/năm, chất lượng nước mặt trong vùng được cải thiện đáng kể theo 

WQI. Kết quả phân tích SWOT cho thấy mô hình vận hành mới có tính ưu việt hơn mô hình 

đóng/mở tự động theo thủy triều.  

Từ khóa: Chuyển đổi mô hình vận hành cửa van; Chất lượng nước mặt; Hiệu quả kinh tế - 

kỹ thuật và môi trường - xã hội; SWOT; Vùng Tứ Giác Long Xuyên. 

 

1. Mở đầu 

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nằm ở khu vực hạ nguồn sông Mê Công có thế mạnh 

trong sản xuất nông nghiệp (SXNN) và nuôi trồng thủy sản (NTTS) [1]. Hệ thống sông ngòi, 

kênh rạch dày đặc của khu vực phục vụ cho cấp và thoát nước tại những vùng SXNN [2–3]. 

Những khó khăn về nước của vùng chủ yếu liên quan đến sự phân phối nguồn nước không 

đồng đều cho thâm canh lúa ở khu vực thượng nguồn và bất đồng về tập quán canh tác giữa 

các mô hình SXNN khác nhau ở khu vực hạ lưu và ven biển [4–5]. Công tác quy hoạch và quản 

lý thủy lợi ở ĐBSCL thay đổi theo các thời kỳ và chủ yếu là phục vụ SXNN [6]. Tuy nhiên, 

các quy hoạch về thủy lợi tại các địa phương có tính khác nhau và thiếu thống nhất trong xây 

dựng quy hoạch dẫn đến khó khăn trong vận hành [7]. 
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Ngoài ra, ĐBSCL là khu vực được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề dưới tác động của 

biến đổi khí hậu (BĐKH) toàn cầu [8], mực nước biển dâng (NBD) sẽ làm gia tăng xâm nhập 

mặn (XNM) vào khu vực nội đồng [9]. Từ đó, việc cải tạo và chủ động vận hành, điều tiết nước 

tại các cống nhằm phát triển và tái cơ cấu ngành nông nghiệp là rất cần thiết [10]. Hiện nay, 

trên tuyến đê biển thuộc vùng Tứ Giác Long Xuyên (TGLX), đã có bảy cống chuyển đổi cửa 

van vận hành tự động theo thủy triều thành cửa van phẳng, vận hành bằng hệ thống xi-lanh 

thủy lực. Việc chuyển đổi cửa van phải phù hợp và cần được đánh giá mức độ hiệu quả [11], 

đặc biệt là phân tích các chỉ tiêu về chất lượng môi trường [12]. Những phương pháp đánh giá 

hiệu quả của một dự án đầu tư thường được áp dụng là: Phân tích chi phí - lợi ích [13]; Đánh 

giá trước - sau dự án [14]; Thực nghiệm/đối chứng [15]; và đánh giá tác động đến sinh kế của 

nông hộ [14, 16]. Các công cụ mô hình toán, phân tích thống kê, khung phân tích được sử dụng 

nhằm hỗ trợ trong đánh giá hiệu quả trên các phương diện kinh tế, xã hội của một dự án hay 

mô hình chuyển đổi. 

Nghiên cứu này được tiến hành với mục tiêu là đánh giá hiệu quả chuyển đổi mô hình vận 

hành cửa van của hệ thống cống dưới đê biển Tây thuộc vùng TGLX, tỉnh Kiên Giang. Trước 

tiên, hiện trạng và vận hành hệ thống cống được đánh giá; tiếp đến nghiên cứu tiến hành khảo 

sát và phỏng vấn các đơn vị có liên quan và phân tích SWOT kết hợp đánh giá chất lượng nước 

mặt theo chỉ số chất lượng nước WQI và tiến hành đo lớp bùn dưới đáy cống; từ kết quả trên, 

hiệu quả chuyển đổi mô hình được đánh giá theo các yếu tố về kinh tế - kỹ thuật và môi trường 

- xã hội. Kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp thông tin về đánh giá hiệu quả của mô hình cửa van 

chuyển đổi so với mô hình cũ, từ đó đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Khu vực nghiên cứu 

Vùng TGLX nằm ở phía Tây của ĐBSCL, có phía Bắc giáp biên giới Việt Nam - 

Campuchia, phía Đông giáp sông Hậu, phía Nam giáp kênh Cái Sắn và phía Tây giáp Biển Tây 

(Hình 1) [17]. Tổng diện tích tự nhiên của vùng khoảng 498.141 ha, bao gồm 15 huyện của 3 

tỉnh: An Giang, Kiên Giang và Cần Thơ. Giới hạn nghiên cứu đối với các cống dưới đê biển 

Tây trên địa bàn các huyện, thành phố: Rạch Giá, Hòn Đất, Kiên Lương thuộc vùng TGLX, 

tỉnh Kiên Giang [18]. 

 

Hình 1. Khu vực nghiên cứu [18]. 
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2.2. Tiến trình thực hiện  

Các bước thực hiện mục tiêu đánh giá hiệu quả chuyển đổi mô hình vận hành cửa van của 

các cống được trình bày theo sơ đồ Hình 2. 

 

Hình 2. Sơ đồ các bước thực hiện. 

2.3. Thu thập số liệu 

Số liệu thứ cấp và nguồn thu thập được thể hiện qua Bảng 1. 

Bảng 1. Số liệu thứ cấp và nguồn số liệu. 

STT Tên số liệu Năm Nguồn 

1 Bản đồ hiện trạng thủy lợi vùng TGLX 2021 Bộ NN&PTNT [19] 

2 
Bản đồ hiện trạng thủy lợi tỉnh KG; Bản đồ 

phân vùng thủy lợi tỉnh KG 
2022 CCTL tỉnh Kiên Giang [11] 

3 
Đánh giá sự phù hợp của từng loại hình cửa van 

cống trên địa bàn tỉnh KG 
2022 CCTL tỉnh Kiên Giang [11] 

4 
Danh mục hệ thống cống trên đê biển Tây vùng 

TGLX, tỉnh KG 
2022 CCTL tỉnh Kiên Giang [11] 

5 
Số liệu quan trắc môi trường nước mặt vùng 

TGLX  
2016-2022 

Viện Kỹ thuật biển thuộc Viện 

Khoa học Thủy lợi Miền Nam [20] 

6 Số liệu năng suất và sản lượng lúa  2022 
Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang 

[21] 

7 
Quy trình vận hành Hệ thống công trình thủy 

lợi vùng TGLX 
2021 Bộ NN&PTNT [19] 

Ngoài ra, nghiên cứu này còn tiến hành khảo sát ý kiến của ba đối tượng: (1) Chuyên gia 

và nhà quản lý; (2) Cán bộ vận hành trực tiếp các cống trong KVNC; (3) Người dân sinh sống 

và SXNN tại khu vực cống nhằm kiểm chứng hiệu quả chuyển đổi mô hình vận hành cửa van 

tại các cống dưới đê biển Tây thuộc vùng TGLX, tỉnh Kiên Giang với số lượng: Chuyên gia, 

nhà quản lý (41 phiếu); cán bộ vận hành trực tiếp các cống trong KVNC (28 phiếu); và người 

dân sinh sống tại khu vực cống (37 phiếu). Khảo sát được tiến hành online trên công cụ Google 

form đối với nhóm chuyên gia, nhà quản lý và cán bộ trực tiếp vận hành các cống. Đối với 

người dân sinh sống và SXNN trong KVNC, nghiên cứu tiến hành phỏng vấn trực tiếp theo 

phiếu khảo sát. Mỗi nhóm có các bộ câu hỏi phỏng vấn khác nhau, tập trung về: (1) Hiệu quả 

kinh tế; (2) Hiệu quả kỹ thuật; và (3) Tác động đến môi trường của việc chuyển đổi mô hình 

vận hành cửa van. Bảng câu hỏi khảo sát được xây dựng dựa trên tiêu chí thứ 8 của bộ tiêu chí 

gồm có 10 khối trong đánh giá và quản trị nguồn nước, phù hợp và phản ánh được các khía 

cạnh của nghiên cứu [22]. 
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2.4. Xử lý số liệu 

Các số liệu khảo sát được thống kê và trình bày dưới dạng các biểu đồ nhằm phân tích hiệu 

quả của việc chuyển đổi mô hình vận hành hệ thống cống theo các chỉ tiêu về kinh tế, kỹ thuật, 

môi trường và xã hội. 

Thang đánh giá gồm có bốn mức độ từ thấp đến cao và được ghi nhận các giá trị phần trăm 

thông qua 106 phiếu đánh giá từ ba nhóm đối tượng. Nhóm (1) Chuyên gia và nhà quản lý; (2) 

Cán bộ vận hành trực tiếp các cống trong KVNC, khảo sát được thực hiện online trên công cụ 

Google form, các kết quả thu thập được tổng hợp trực tiếp trên công cụ này. Đối với nhóm (3) 

Người dân sinh sống và SXNN tại khu vực cống được phỏng vấn trực tiếp và ghi nhận kết quả 

lên các phiếu phỏng vấn, tác giả tiến hành tổng hợp và phân tích số liệu tương tự đối với hai 

nhóm trên. Việc đánh giá hiệu quả của chuyển đổi mô hình vận hành cống được thực hiện theo 

ba bước chính: (1) xây dựng tiêu chí đánh giá; (2) tính toán các tiêu chí đánh giá; và (3) tổng 

hợp hiệu quả đánh giá [23]. 

2.5. Đánh giá chất lượng nước theo WQI 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp đánh giá theo chỉ số chất lượng nước WQI cho việc 

đánh giá hiện trạng và diễn biến chất lượng nước tại KVNC. Tính toán chỉ số chất lượng nước 

theo Quyết định số 1460/QĐ-TCMT ngày 12/11/2019 của Tổng cục Môi trường – Bộ Tài 

nguyên và Môi trường [24]. Các thông số đưa vào tính toán dựa trên số liệu quan trắc chất 

lượng nước của Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam [20]. Có sáu thông số đưa vào tính toán, 

gồm: pH, DO, BOD5, N-NO3, P-PO4 và Coliform. 

Đối với các thông số BOD5, N-NO3, P-PO4 và Coliform, tính toán theo công thức như sau: 

                                WQI𝑺𝑰 =
qi−qi+1

BPi+1−BPi
(BPi+1 − Cp) + qi+1                    (1) 

Trong đó BPi là nồng độ giới hạn dưới của giá trị thông số quan trắc tương ứng với mức i; 

BPi+1 là nồng độ giới hạn trên của giá trị thông số quan trắc tương ứng với mức i+1; qi là giá 

trị WQI ở mức i đã cho trong Bảng 2 tương ứng với giá trị BPi; qi+1: Cp là giá trị của thông số 

quan trắc được đưa vào tính toán. 

Bảng 2. Quy định các giá trị qi, BPi cho các thông số nhóm IV và V [24]. 

i 

qi Giá trị BPi quy định đối với từng thông số 

 BOD5 COD TOC N-NH4 N-NO3 N-NO2 P-PO4 Coliform E.coli 

  mg/L MNP/100 mL 

1 100 ≤ 4 ≤ 10 ≤4 <0,3 < 2 <0,05 <0,1 <2.500 <20 

2 75 6 15 6 0,3 5 - 0,2 5.000 50 

3 50 15 30 15 0,6 10 - 0,3 7.500 100 

4 25 25 50 25 0,9 15 - 0,5 10.000 200 

5 10 ≥ ≥150 ≥50 >5 >15 >0,05 >4 >10.000 >200 

Đối với thông số DO (WQIDO), tính toán thông qua giá trị DO%bão hòa. 

                                 DO%bão hòa = DOhòa tan / DObão hòa × 100        (2) 

Trong đó DOhòa tan là giá trị DO quan trắc được (đơn vị: mg/l); DObão hòa được tính theo 

công thức: 

                   DObão hòa = 14,652 – 0,41022T + 0,0079910T2 – 0,000077774T3      (3) 

Với T là nhiệt độ môi trường nước tại thời điểm quan trắc (đơn vị: oC). 

Giá trị WQIDO được tính theo công thứ (4) 

                                    WQI𝑺𝑰 =
qi+1−qi

BPi+1−BPi
(Cp − BPi) + qi          (4) 

Trong đó Cp là giá trị DO%bão hòa; BPi, BPi+1, qi, qi+1 là các giá trị tương ứng với mức i, i+1 

trong Bảng 3. 
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Bảng 3. Quy định các giá trị BPi và qi đối với DO% bão hòa [24]. 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

BPi <20 20 50 75 88 112 125 150 200 >200 

qi 10 25 50 75 100 100 75 50 25 10 

Đối với thông số pH: BPi, BPi+1, qi, qi+1 là các giá trị tương ứng với mức i, i+1 trong Bảng 

4. Nếu pH < 5,5 hoặc pH > 9, thì WQIpH = 10; 5,5 < pH < 6, thì WQIpH tính theo công thức (4) 

và sử dụng Bảng 4; 6 ≤ pH ≤ 8,5, thì WQIpH bằng 100 và 8,5 < pH < 9, thì WQIpH được tính 

theo công thức (1) và sử dụng Bảng 4. 

Bảng 4. Quy định các giá trị BPi và qi đối với thông số pH [24]. 

i 1 2 3 4 5 6 

BPi < 5,5 5,5 6 8,5 9 > 9 

qi 10 50 100 100 50 10 

Sau khi tính toán WQI đối với từng thông số nêu trên, đối với thủy vực cần chú ý vấn đề 

ô nhiễm hữu cơ, tính toán WQI với trọng số của nhóm thông số theo Bảng 5 và chỉ số WQI 

cuối cùng được áp dụng theo công thức sau: 

                    WQI =
WQII

100
× [(

1

k
∑ WQIIV)2  ×  

1

l
∑ WQIV

l
i=1

k
i=1 ]

1/3

                   (5) 

Trong đó WQII là kết quả tính toán đối với thông số nhóm I: pH; WQIIV là kết quả tính 

toán đối với các thông số nhóm IV: DO, BOD5, N-NO3, P-PO4; WQIV là kết quả tính toán đối 

với thông số nhóm V: Coliform. 

Bảng 5. Quy định trọng số của các nhóm thông số [24]. 

Nhóm thông số Nhóm IV Nhóm V 

Trọng số 2 1 

Chỉ số WQI được phân loại theo thang điểm nhằm đánh giá chất lượng nước đáp ứng cho 

nhu cầu sử dụng, cụ thể theo Bảng 6. 

Bảng 6. Khoảng giá trị WQI và chất lượng nước [24]. 

WQI Chất lượng nước Phù hợp với mục đích sử dụng 

91–100 Rất tốt Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt 

76–90 Tốt Sử dụng cho cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp 

51–75 Trung bình Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác 

26–50 Kém Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác 

10–25 Ô nhiễm nặng Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai 

< 10 Ô nhiễm rất nặng Nước nhiễm độc, cần có biện pháp khắc phục, xử lý 

2.6. Đo đạc lớp bùn ở đáy cống 

Nhóm nghiên cứu tiến hành đo đạc 

chiều cao lớp bùn, đất bồi lắng cách vị 

trí cửa van 2 m vào ngày 15/05/2023 

đối với năm cống đã chuyển đổi mô 

hình vận hành cửa van (cống Số 2, Số 

9, Lình Huỳnh, Vàm Rầy, Ba Hòn) và 

bảy cống với các loại hình cửa van 

khác nhau chưa chuyển đổi (cống Kênh 

Cụt, Kênh Nhánh, Sông Kiên, Tà Lức, 

Hòn Me 2, Kênh Số 10 và Kênh Bốn). 

Dụng cụ đo đạc là máy đo sâu Hondex 

kết hợp với mia (Hình 3). Hình 3. Dụng cụ đo đạc chiều sâu lớp bùn tại cửa cống. 
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2.7. Phân tích SWOT 

Phương pháp phân tích điểm mạnh - yếu - cơ hội - thách thức (SWOT) được áp dụng để 

phân tích các khía cạnh thuận lợi và khó khăn trong so sánh hiệu quả vận hành các cống có cửa 

van chuyển đổi từ vận hành tự động theo thủy triều sang cửa van vận hành chủ động bằng xi-

lanh thủy lực với các cống chưa chuyển đổi [25]. Việc phân tích dựa vào kết quả thu thập số 

liệu sơ cấp, thứ cấp về các vấn đề có liên quan trong KVNC và phỏng vấn các chuyên gia, nhà 

quản lý, nhân viên vận hành cống và người dân về hiệu quả trong các mặt: kinh tế, kỹ thuật, xã 

hội và môi trường. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Đánh giá hiện trạng 

a) Hệ thống cống trên biển Tây vùng TGLX thuộc tỉnh Kiên Giang 

Tổng số lượng các cống đang vận hành khai thác do CCTL Kiên Giang quản lý gồm 134 

cống. Riêng các cống dưới đê biển Tây thuộc vùng TGLX trong KVNC có 45 cống với các 

loại hình cửa van theo Bảng 7.  

Bảng 7. Thống kê và đánh giá các loại hình cửa van [11]. 

STT Loại cửa van Số lượng Tỉ lệ 

1 Cống có cửa van vận hành tự động theo triều (loại 1 chiều hoặc 2 chiều) 38 84,4% 

2 

Cống có cửa van đã chuyển đổi mô hình vận hành từ vận hành tự động theo 

thủy triều thành cửa vận hành chủ động (áp dụng cho cống có từ 02 cửa van 

trở lên: 01 cửa van chuyển đổi + các cửa còn lại giữ nguyên hiện trạng) 

05 11,1% 

3 Cống có cửa van phẳng, vận hành thẳng đứng bằng hệ thống xi-lanh thủy lực 01 2,2% 

4 Cống có cửa van loại clape trục dưới 01 2,2% 

   
1. Cửa van tự động theo thủy triều 

(Cống Số 3, Hòn Đất) 

2-3. Cửa van vận hành thẳng đứng bằng hệ 

thống xi-lanh thủy lực (Cống Kênh Nhánh, 

Rạch Giá) 

4. Cửa van Clape trục dưới  

(Cống Kênh Cụt, Rạch Giá) 

Ưu điểm 

- Vận hành đơn giản, ít nhân lực và 

không yêu cầu trình độ, tay nghề cao. 

- Thuận lợi cho nhiệm vụ kiểm soát 

mặn và thoát lũ, ô nhiễm. 

Ưu điểm 

- Vận hành chủ động, kịp thời; ít phụ 

thuộc vào điều kiện mực nước. 

- Thiết kế đơn giản, dễ kiểm tra hư 

hỏng và sửa chữa cửa van. 

Ưu điểm 

- Vận hành chủ động, kịp thời, không 

phụ thuộc vào điều kiện mực nước. 

- Cửa có kích thước lớn. Không tốn 

không gian trên cống.  

Nhược điểm 

- Dễ bị bồi lắng khu vực cửa cống, lớp 

bùn bồi lắng dày hơn 1m: 

+ Cửa van không mở hết hành trình, 

không điều tiết nước kịp thời, cản trở 

giao thông thủy. 

+ Cần nạo vét khu vực cửa van khi vận 

hành đóng, mở cống. 

- Không mở cống kịp thời để tiêu thoát 

nước, chống ngập úng khi cống đang 

Nhược điểm 

- Vận hành cửa cần nhiều nhân lực. 

Nhân viên phải có trình độ cao và 

được tập huấn kỹ càng. 

- Việc kiểm tra, sửa chữa các thiết bị 

điện điều khiển phải do cán bộ có 

chuyên môn cao. 

- Chiều cao thông thuyền thấp. 

- Vận hành thoát lũ, kiểm soát mặn, xả 

ô nhiễm phải bố trí nhân lực trực tiếp 

Nhược điểm 

- Bồi lắng khu vực cửa van do vận 

hành đóng cống kiểm soát mặn dài 

ngày: Đến khi mở cửa thì cửa van 

không hạ đến sát đáy cống do vướng 

lớp bùn bồi lắng, nguy hiểm cho 

phương tiện giao thông thủy, không 

đảm bảo lưu lượng thoát nước theo 

thiết kế. 
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đóng (chưa đủ điều kiện câng bằng 

mực nước hai bên cống để mở). 

- Phụ thuộc vào thủy triều, gây nguy 

cơ ngập nội đồng, ảnh hưởng sản xuất 

lúa xung quanh. 

đóng, mở kịp thời, liên tục theo thời 

gian lên xuống của thủy triều để không 

để nước mặn chảy vào đồng. 

- Cần nhiều nhân lực tham gia vận 

hành. 

- Vận hành thoát lũ, kiểm soát mặn, 

xả ô nhiễm phải bố trí nhân lực trực 

tiếp đóng, mở kịp thời, liên tục theo 

thời gian lên xuống của thủy triều để 

không để nước mặn chảy vào đồng.  

Theo thống kê hiện trạng hệ thống công trình trong KVNC, có 27 cống thuộc dự án thoát 

lũ ra biển Tây và 18 cống thuộc dự án phục vụ NTTS. Các cống thuộc dự án thoát lũ ra biển 

Tây: Có nhiệm vụ kiểm soát mặn, thoát lũ kịp thời ra biển Tây để bảo vệ SXNN của người dân. 

Đồng thời, kết hợp với tuyến đê biển ứng phó với BĐKH-NBD, góp phần nâng cao năng lực 

phòng, chống thiên tai trong tỉnh. Do đó, việc vận hành cống cần phải chủ động, kịp thời, hạn 

chế đến mức thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra do ảnh hưởng của quá trình vận hành công 

trình. Các cống thuộc các dự án phục vụ NTTS: Chủ động cấp nước mặn phục vụ NTTS và 

thoát nước kịp thời khi có yêu cầu. Tuy nhiệm vụ của các cống khác nhau nhưng yêu cầu về 

việc vận hành phải chủ động, kịp thời luôn là vấn đề cần được quan tâm thực hiện.  

b) Hiện trạng vận hành cống 

Các cống trong vùng TGLX được vận hành dựa vào “Quy trình vận hành hệ thống công 

trình thủy lợi TGLX” của Quyết định 3829/QĐ-BNN-TCTL của Bộ NN&PTNT [19]. Theo 

đó, việc đóng, mở các cống này căn cứ vào mực nước tại trạm Châu Đốc. Trên địa bàn tỉnh 

Kiên Giang, quy trình được áp dụng cho bốn cụm công trình thoát lũ biển Tây: BT1, BT1-TS, 

BT2 và BT2-TS (Hình 4). Nhờ có quy trình này mà CCTL có cơ sở để chỉ đạo đóng, mở cống 

thống nhất và phù hợp cho từng thời điểm, tạo sự đồng thuận cho các địa phương trong tỉnh. 

Tuy nhiên, thời gian qua đã xảy ra một số trường hợp ngập úng cục bộ trên các khu vực gần 

cống ven biển Tây. Nguyên nhân chủ yếu là do các khu vực này có địa hình mặt đất tự nhiên 

thấp, chưa có hệ thống bờ bao khép kín và các cống vận hành tự động nên không chủ động mở 

thoát nước kịp thời; trong vùng chưa được đầu tư đồng bộ và hoàn chỉnh các trạm bơm để tiêu, 

thoát nước chủ động khi gặp điều kiện thời tiết bất lợi. 

 

Hình 4. Bản đồ phân cụm công trình - Hệ thống thủy lợi vùng TGLX [19]. 

Hiện trạng các cống thuộc cụm BT1, BT1-TS, BT2 và BT2-TS hầu hết đều có cửa van 

đóng, mở tự động theo thủy triều (phụ thuộc vào chênh lệch mực nước giữa thượng lưu và hạ 

lưu cống) nên khi mực nước tại Châu Đốc đến cao trình cần vận hành đóng, mở cống theo quy 
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định thì cũng phải chờ điều kiện thủy triều phù hợp mới vận hành được cửa van. Do đó, thời 

điểm đóng, mở cống không được kịp thời theo quy định trong quy trình. Theo hướng dẫn trong 

quy trình: Các cống thuộc cụm BT1, BT1-TS, BT2 và BT2-TS phải đóng kín trước khi mực 

nước tại Châu Đốc giảm đến cao trình +2,0 m để ngăn mặn, giữ ngọt trong mùa khô. Việc vận 

hành đóng kín hết các cống tại thời điểm này đã xảy ra ngập úng cục bộ trên một số khu vực 

trũng, ven biển do hiện tượng dồn nước.  

3.2. Kết quả khảo sát 

Kết quả khảo sát về hiệu quả của việc chuyển đổi mô hình vận hành từ của van đóng mở 

tự động sang cửa van đóng mở bằng xi-lanh thủy lực trên các phương diện kinh tế, kỹ thuật, 

môi trường và xã hội được trình bày từ Hình 5 đến Hình 10. 

a) Về kinh tế 

So với các phương án vận hành đóng mở cống bằng cửa van tự động theo thủy triều chi 

phí xây dựng khoảng 1,8-2,2 tỷ/cửa van thì chi phí lắp đặt mới một cửa van vận hành đóng, 

mở bằng xi-lanh thủy lực có chi phí cao hơn khoảng ba lần (5,4-6,6 tỷ/cửa van) [10]. Phương 

án vận hành bằng xi-lanh thủy lực mang lại hiệu quả cao về mặt kỹ thuật (chi tiết ở mục 3.2b) 

tuy nhiên về phương diện hiệu quả kinh tế cần xem xét kỹ giữa chi phí đầu tư lắp đặt ban đầu 

có cải thiện được tình hình SXNN của cư dân tại khu vực vận hành của cống hay không. Chính 

các chuyên gia - Nhà quản lý tham gia khảo sát cũng cho thấy sự phân vân trong việc tính toán 

hiệu quả trên phương diện kinh tế. Minh chứng cho thấy đến 34% số chuyên gia cho rằng hiệu 

quả kinh tế mang lại không vượt quá chi phí đầu tư lắp đặt cửa van đóng mở bằng xi-lanh thủy 

lực (Hình 5).  

Bên cạnh đó, các chi phí nhân công vận hành cũng như chi phí bảo dưỡng, bảo trì cống 

cũng được đánh giá là cao hơn so với lúc chưa chuyển đổi. Cụ thể có 79% số chuyên gia, nhà 

quản lý và cán bộ vận hành đánh giá chi phí nhân công vận hành đóng mở cống bằng xi-lanh 

thủy lực cao hơn hoặc cao hơn nhiều so với vận hành cửa cống theo thủy triều (Hình 5). Trong 

khi cửa cống đóng mở tự động theo thủy triều chỉ cần một công nhân tháo hoặc lắp chốt cửa 

mỗi khi vận hành thì khi vận hành đóng mở cống bằng xi-lanh thủy lực cần ít nhất là ba công 

nhân. Hơn nữa, để vận hành đóng mở bằng xi-lanh đòi hỏi cán bộ phải có kỹ năng điều khiển 

hệ thống máy tính lắp tại trạm điều khiển của cống.  

Chi phí bảo dưỡng, bảo trì hệ thống xi-lanh thủy lực cũng được các chuyên gia đánh giá 

là cao hơn và cao hơn nhiều so với bảo dưỡng cửa van đóng mở tự động theo triều (53% ở 

Hình 5a). Chi phí vật tư bảo trì như dầu nhớt, chất bôi trơn cũng được các cán bộ vận hành 

cống đánh giá từ bằng đến cao hơn nhiều so với giai đoạn trước khi chuyển đổi (82% ở Hình 

5b). 

 

Hình 5. Khảo sát Chuyên gia, nhà quản lý và cán bộ vận hành cống về hiệu quả kinh tế: (a) Chuyên 

gia - Nhà quản lý; (b) Cán bộ vận hành cống. 
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b) Về kỹ thuật 

Kết quả cho thấy có đến 95% phiếu đánh giá vận hành đóng, mở cưởng bức bằng xi-lanh 

thủy lực hiệu quả trong việc chống bồi lắng khu vực cửa van (Hình 6 và Hình 7). Về phương 

diện vận hành chủ động, linh hoạt nhằm điều tiết nước tại các cống và hoàn thành nhiệm vụ 

thủy lợi của hệ thống thoát lũ biển Tây cũng như đáp ứng nhu cầu nước trong NTTS của người 

dân cũng được các đối tượng tham gia khảo sát đánh giá rất cao, cụ thể có trên 95% số phiếu 

điều đánh giá là các cống vận hành hiệu quả đến hiệu quả cao (Hình 6 và Hình 7). 

 

Hình 6. Khảo sát Chuyên gia, nhà quản lý và cán bộ vận hành cống về hiệu quả kỹ thuật: (a) Chuyên 

gia - Nhà quản lý; (b) Cán bộ vận hành cống. 

Đánh giá của người dân về hiệu quả kỹ thuật của mô hình vận hành mới rất tích cực tương 

tự như đánh giá của các chuyên gia phía trên, theo đó có trên 94% số ý kiến đánh giá việc đóng 

mở cống trở nên chủ động và linh hoạt hơn. Hiệu quả chống bồi lắng cũng được 100% số người 

khảo sát đồng tình (Hình 7). Nhóm nghiên cứu đã tiến hành đo đạc chiều dài lớp bùn tại các 

cống và kết quả được trình bày ở Hình 8 cho thấy vị trí các cửa chuyển đổi mô hình đóng mở 

cống bằng xi-lanh thủy lực có lớp bùn mỏng hơn rất nhiều so với các cửa đóng mở tự động 

theo thủy triều. 

 

Hình 7. Khảo sát người dân sống tại khu vực cống về hiệu quả kỹ thuật. 

 

Hình 8. Kết quả đo đạc độ dày của bùn cách cửa cống 2 m. 
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c) Về tác động đến môi trường và xã hội 

Phương diện trữ lại nước ngọt trong mùa khô để phục vụ SXNN và sinh hoạt của người 

dân được các chuyên gia đánh giá rất cao khi 100% các chuyên gia đều đồng tình (Hình 9). 

Đây cũng là nhiệm vụ chính của các cống thuộc dự án thoát lũ biển Tây. Về phương diện xử 

lý ô nhiễm môi trường nước do thời gian đóng cống quá lâu vào mùa khô cũng như hạn chế 

xảy ra ngập úng vùng thượng lưu do không mở cống thoát nước vào mùa mưa cũng được các 

thành phần tham gia khảo sát đánh giá rất cao. Cụ thể có 95% số chuyên gia (Hình 9a), hơn 

93% cán bộ vận hành cống (Hình 9b) và 100% người dân tham gia khảo sát đồng tình với hiệu 

quả của mô hình vận hành mới mang lại (Hình 10).  

 

Hình 9. Khảo sát chuyên gia, nhà quản lý và cán bộ vận hành cống về tác động đến môi trường và xã 

hội: (a) Chuyên gia - Nhà quản lý; (b) Cán bộ vận hành cống. 

 

Hình 10. Khảo sát người dân sống tại khu vực cống về tác động đến môi trường và xã hội. 

3.3. Phân tích SWOT 

a) Điểm mạnh (S - Strength) 

S1: Vận hành chủ động, kịp thời 

Trong năm 2017, khi cống Vàm Rầy trên địa bàn huyện Hòn Đất đang đóng (cửa van vận 

hành tự động theo thủy triều - chưa chuyển đổi mô hình cửa van) để điều tiết nước, khi mưa 

lớn xảy ra, nước nội đồng lên nhanh, cống không thể vận hành mở để thoát nước ra biển Tây 

nên đã gây ngập úng nghiêm trọng khu vực nội đồng gần cống, ảnh hưởng đến sản xuất và đời 

sống của người dân. Các cống đã chuyển đổi mô hình vận hành cửa van thành cửa van phẳng, 

vận hành thẳng đứng bằng hệ thống xi-lanh thủy lực được kịp thời, giảm nguy cơ gây ngập úng 

nội đồng, từ đó góp phần đảm bảo an toàn sản xuất và đời sống của người dân trong khu vực. 

S2: Thời gian sử dụng các thiết bị cơ khí (cửa van cống) tăng lên 

Do các cửa cống thường xuyên được kéo lên khỏi mặt nước khi vận hành đóng, mở cống 

nên nhân viên kỹ thuật có thể phát hiện dễ dàng các hư hỏng, các vị trí gỉ sét, xuống cấp để kịp 
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thời bảo dưỡng, duy tu, sửa chữa. Ngoài ra, việc này còn giúp cho lượng bùn, cát bám trên cửa 

cống bị rửa trôi trong quá trình vận hành nên giảm nguy cơ gây gỉ sét cửa van (Hình 11). 

 

Hình 11. Cống Số 2 vận hành kịp thời để điều tiết nước. 

b) Điểm yếu (W - Weakness) 

W1: Chi phí thực hiện chuyển đổi mô hình cửa van (cải tạo cửa van) tương đối cao so với 

cửa hiện trạng 

Do việc các cống này được vận hành bằng hệ thống xi-lanh thủy lực được nhập khẩu từ 

nước ngoài nên chi phí khá cao 5,4-6,6 tỷ/hệ thống [10]; khi thiết bị hư hỏng cần thay mới sẽ 

cần có thời gian nhất định để đặt hàng và vận chuyển về công trình. Ngoài ra, cần phải đầu tư 

thêm trạm biến áp 3 pha để cung cấp điện cho các động cơ hoạt động trong cho hệ thống nên 

chi phí càng tăng thêm.  

W2: Đội ngũ nhân viên kỹ thuật vận hành cống chưa đáp ứng theo yêu cầu 

Các cống này được vận hành bằng hệ thống điện điều khiển với công nghệ mới, trong khi 

hầu hết các nhân viên hiện nay tại các cống có trình độ chuyên môn còn hạn chế, phần lớn tốt 

nghiệp trung học phổ thông trở xuống. Một số ít nhân viên có trình độ chuyên môn từ cao đẳng 

và đại học, tuy nhiên, hầu hết những nhân viên này không có bằng cấp chuyên môn phù hợp 

với yêu cầu nên chỉ có 32% số cán bộ đáp ứng được chuyên môn (Hình 12). Chính vì vậy, khi 

công trình bị sự cố hoặc lỗi kỹ thuật, các nhân viên chưa thể tự sửa chữa mà cần đến sự hỗ trợ 

của đơn vị cung cấp thiết bị vận hành. 

 

Hình 12. Trình độ của cán bộ vận hành đóng, mở cống. 

c) Cơ hội (O - Opportunity) 

O1: Phù hợp với chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh 

Hiện nay, tỉnh Kiên Giang đang từng bước thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo 

hướng tăng giá trị sản xuất nên công tác điều tiết nguồn nước phục vụ đa mục tiêu là điều kiện 

tất yếu và cấp thiết hiện nay. Các cống đã chuyển đổi mô hình vận hành cửa van được vận hành 

chủ động, kịp thời, giảm thiểu nguy cơ gây thiệt hại đến sản xuất và đời sống của người dân 

phù hợp với chủ trương của tỉnh . 
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O2: Xu thế tự động hóa, hiện đại hóa công trình thủy lợi 

Bộ NN&PTNT đang tăng cường đẩy mạnh hiện đại hóa hệ thống thủy lợi theo chỉ đạo tại 

Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 12/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hiện 

đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ chuyển đổi, phát triển nông nghiệp bền vững tại các tiểu 

vùng ĐBSCL” [26]. Kiên Giang là một tỉnh có nhiều công trình thủy lợi lớn mới được đầu tư 

xây dựng có sử dụng công nghệ thi công và vận hành hiện đại, tiên tiến. Do đó, việc đầu tư cải 

tạo, chuyển đổi mô hình vận hành cửa van kết hợp với hệ thống vận hành tự động (SCADA) 

là xu thế tất yếu hiện nay. 

d) Thách thức (T - Threat) 

T1: Biến động nguồn nước từ thượng nguồn 

Theo Ủy hội sông Mê Công (MRC), tổng lượng nước Mê Công sẽ giảm 27% trên tháng 

khi cả chuỗi thủy điện trên dòng chính sông Mê Công (8 của Trung Quốc và 3 của Lào) cùng 

đi vào vận hành, từ đó quá trình XNM vào sâu thêm 10-18 km trên sông Tiền (vượt quá Mỹ 

Tho) và sông Hậu (vượt quá Cần Thơ) [27]. Ngoài ra, một số dự án chuyển nước từ sông Mê 

Công nhằm phục vụ phát triển hạ tầng, đô thị và SXNN tại các quốc gia thượng nguồn sông 

Mê Công sẽ góp phần thay đổi chế độ dòng chảy và chất lượng nguồn nước mặt về các tỉnh 

ĐBSCL, trong đó có vùng TGLX [28]. 

T2: Hạn hán, NBD do BĐKH đòi hỏi quy trình vận hành cống thích ứng phù hợp 

KVNC có phần lớn diện tích có độ sâu ngập trên 0,5 m với các ngưỡng độ mặn khác nhau; 

trong đó, chủ yếu từ 0-2 g/l (chiếm 77,8%). Độ sâu ngập dưới 0,5 m với các ngưỡng độ mặn 

từ 2-4 g/l và trên 4g/l chiếm tỷ lệ nhỏ (1% diện tích). Trong bối cảnh BĐKH tương lai, vùng 

diện tích với ngưỡng độ mặn từ 0-2 g/l giảm thấp hơn so với hiện tại (72,9%); ngưỡng độ mặn 

từ trên 2 g/l có diện tích tăng lên so với hiện tại [29]. Khu vực này chủ yếu canh tác: Lúa 3 vụ, 

2 vụ, lúa 1 vụ + màu và cây ăn trái. Nếu vẫn giữ nguyên mô hình canh tác kết hợp với việc 

tăng độ sâu ngập và độ mặn trong tương lai, có thể có những tác động đến việc sản xuất lúa 3 

vụ và cây ăn trái. 

Bên cạnh đó, các dự án thủy lợi bao quanh vùng TGLX kết hợp sự hiện diện của các loại 

đất phèn (đất phèn tiềm tàng nặng; đất phèn hoạt động sâu, mặn...), trong trường hợp đóng 

cống sẽ có thể ngăn mặn đảm bảo sản xuất nhưng nếu có hạn hán dẫn đến thiếu nước ngọt 

trong nội đồng sẽ xảy ra hiện tượng xì phèn trên nền đất ảnh hưởng nặng đến quá trình SXNN. 

Do vậy, vấn đề vận hành các cống đảm trong bối cảnh BĐKH làm cho nguồn nước ngọt dần 

trở nên khan hiếm cần được quan tâm đặc biệt. 

3.4. Hiệu quả chuyển đổi mô hình vận hành cửa van 

a) Hiệu quả về kinh tế - kỹ thuật 

Hiệu quả kinh tế mang lại từ việc chuyển đổi mô hình cửa van xi-lanh được so sánh dựa 

trên chi phí xây dựng, cải tạo cửa cống với lợi ích mang lại từ SXNN và tiết kiệm chi phí nạo 

vét cửa cống hàng năm. Tuy chi phí đầu tư cải tạo ban đầu tương đối cao (từ 5,4 tỷ đến 6,6 tỷ 

cho 01 cửa van) nhưng sản lượng và năng suất lúa tại các huyện có dự án đã có xu hướng tăng 

lên từ giai đoạn 2019 đến nay (Hình 13), trùng với giai đoạn tiến hành thay đổi mô hình cửa 

cống. Bên cạnh đó hiệu quả chống bồi lắng ngay khu vực cửa cống mới cũng tiết kiệm chi phí 

nạo vét từ 5-8 triệu/cửa mỗi năm. 

Các cống thuộc hệ thống công trình thủy lợi thoát lũ biển Tây nên yêu cầu kỹ thuật trong 

việc vận hành linh hoạt, hiệu quả nhằm điều tiết nguồn nước phục vụ SXNN và sinh hoạt của 

cư dân vùng TGLX được đặt lên hàng đầu. Các cửa van vận hành đóng, mở bằng hệ thống xi-

lanh thủy lực đáp ứng được đầy đủ những yêu cầu trên. Kết quả khảo sát và phân tích SWOT 

cho thấy, giải pháp vận hành mới có tính ưu việt hơn giải pháp cửa van đóng mở tự động theo 

thủy triều. 
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Hình 13. Sản lượng và năng suất lúa tại ba huyện thuộc KVNC (2017-2022) [21]. 

b) Hiệu quả về môi trường - xã hội 

Kết quả phân tích chất lượng nước (WQI) tại các trạm LX7 (Rạch Giá), LX8 (Hòn Đất), 

LX9 (Kiên Lương) và LX10 (Hà Tiên) (Hình 14) qua các năm từ năm 2017 đến năm 2022 và 

việc áp dụng mô hình vận hành cống mới từ giai đoạn 2019 đến 2022 cho thấy sự tương quan 

giữa chất lượng nước và sự thay đổi mô hình vận hành cống. Vào các tháng mùa khô chỉ số 

WQI rất thấp dưới ngưỡng phục vụ tưới trong SXNN, tuy nhiên vào các tháng mùa mưa chất 

lượng nước đã được cải thiện hơn (phục vụ được cho SXNN, với chỉ số WQI = 51÷75) trong 

giai đoạn từ năm 2019 đến nay (Hình 15). 

 

Hình 14. Vị trí quan trắc chất lượng nước tại KVNC [20]. 

 

Hình 15. Tổng hợp chỉ số WQI tại bốn trạm quan trắc (2016-2022). 
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Sự điều tiết linh hoạt nguồn nước nhờ đóng mở cống chủ động không những hạn chế được 

ô nhiễm và xâm nhập mặn mà còn hạn chế xảy ra ngập lụt dẫn đến mất mùa và đe dọa đến đời 

sống, sinh hoạt của cư dân sống trong KVNC đã được kiểm chứng qua khảo sát và phân tích 

trên. Đây là hiệu quả đáng mong đợi thúc đẩy quá trình chuyển đổi mô hình vận hành theo 

hướng tự động (SCADA) mạnh mẽ hơn nhằm đảm bảo đời sống và sản xuất cho người dân. 

4. Kết luận 

Hiện trạng vận hành bốn cụm công trình thoát lũ biển Tây đã xảy ra một số trường hợp 

ngập úng cục bộ trên các khu vực có địa hình thấp, chưa có hệ thống bờ bao khép kín và các 

cống vận hành tự động nên không chủ động mở thoát nước kịp thời. Kết quả khảo sát về hiệu 

quả về kinh tế - kỹ thuật và môi trường - xã hội cho thấy tuy chi phí đầu tư cải tạo ban đầu 

tương đối cao nhưng sản lượng và năng suất lúa có xu hướng tăng, tiết kiệm chi phí nạo vét 

hàng năm, chất lượng môi trường nước mặt trong vùng được cải thiện đáng kể theo chỉ số WQI. 

Kết quả phân tích SWOT cho thấy, giải pháp vận hành mới có tính ưu việt hơn giải pháp cửa 

van đóng mở tự động theo thủy triều. 

Tuy nhiên, trong giai đoạn nghiên cứu (2019-2022) số lượng cống đã chuyển đổi cửa van 

còn thấp (11,1%) nên việc đánh giá hiệu quả của việc chuyển đổi cần được thực hiện tiếp trong 

tương lai khi đã hoàn thành việc chuyển đổi. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu thêm quy trình vận 

hành hệ thống cửa van theo những kịch bản về diễn biến nguồn nước ở thượng nguồn và tác 

động của BĐKH-NBD. 

Đóng góp của tác giả: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu: T.V.T., N.T.T.; Lựa chọn phương pháp 

nghiên cứu: H.V.T.M., T.V.T., N.T.T., Xử lý số liệu: T.V.T., N.T.T., L.T.P., N.T.A.; Lấy mẫu: 

N.T.T., L.T.P., N.T.A.; Phân tích mẫu: N.T.T, L.T.P., N.T.A.; Viết bản thảo bài báo: T.V.T., 

N.T.T., L.T.P.; Chỉnh sửa bài báo: T.V.T., N.T.T., L.T.P. 

Lời cam đoan: Tập thể tác giả cam đoan bài báo này là công trình nghiên cứu của tập thể tác 

giả, chưa được công bố ở đâu, không được sao chép từ những nghiên cứu trước đây; không có 

sự tranh chấp lợi ích trong nhóm tác giả. 
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Abstract: The challenges of upstream water fluctuation and climate change have threatened 

agricultural production and the operation of water engineering structures as well, and thus 

research on sluice-gate operation changes is necessary. The objective of this study is to assess 

the effectiveness of sluice-gate operation changes under the West Sea dyke in the Long Xuyen 

Quadrangle. The current status of sluice-gate operation was assessed based on collected data 

and field survey. Stakeholders were then interviewed in combination with SWOT analysis. 

Water quality index (WQI) was calculated and sediment thickness at sluice-gates was 

measured to evaluate the effectiveness of operation changes considering economic - technical, 

and environmental - social factors. The results show that the current state of operation of  

sluice-gates under West-Sea dyke has shown that there are some local inundations in areas 

with low terrain, there is no full dyke system and automatic operations leading to not actively 

gate-openings in time. The results of effectiveness assessment show that although the initial 

investment cost of operation changes is relatively high (from 5.4-6.6 billion VND/gate), rice 

production and yield tend to increase, saving dredging costs from 5-8 million VND/gate/year, 

the quality of surface water in the region is significantly improved according to the WQI. 

SWOT analysis results show that the new operating mode is superior to the automatic  

opening/closing mode according to the tide.  

Keywords: Sluice-gate operation changes; Surface water quality; Economic - technical and 

environmental - social effectiveness; SWOT analysis; Long Xuyen Quadrangle. 


